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TÓM TẮT

Nghiên cứu được triển khai tại khoa khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em với mục tiêu đánh giá mô hình bệnh và tình trạng dinh dưỡng trẻ 0-5 tuổi đến khám tại Viện Dinh Dưỡng, đồng thời đánh giá các chỉ số về vi chất dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ. Tổng cộng 1920 trẻ 0-5 tuổi đã được đánh giá tình trạng dinh dưỡng và kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân là 16,2%, suy dinh dưỡng thấp còi là 20,3%, suy dinh dưỡng gày còm 7,5%, thừa cân béo phì 3,2%, còi xương là 39,1% và rối loạn tiêu hoá 35,3%. Có 396 trẻ suy dinh dưỡng thấp còi đã được xét nghiệm máu đánh giá về tình trạng vi chất dinh dưỡng, kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ suy dinh dưỡng thấp còi là 61,4%, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi là 47,2%. Có 210 cặp mẹ con tham gia vào nghiên cứu bệnh chứng xem xét về mối liên quan với tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi có liên quan đến một số yếu tố nguy cơ như tỷ lệ uống đều đặn viên sắt/ viên đa vi chất dinh dưỡng của mẹ khi mang thai, chiều cao của bà mẹ, tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn, thời gian trẻ bắt đầu ăn bổ sung, thời gian cai sữa và một số bệnh nhiễm trùng như tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.

SUMMARY
NUTRITIONAL STATUS OF UNDER

5 YEAR OLD CHILDREN AND FACTORS RELATED TO STUNTED CHILDREN
The study was carried out in the Pediatric Clinics and Nutrition Counseling Center of the National Institute of Nutrition (NIN) with the goal of assessing the disease pattern and nutritional status of children 0-5 years old examined at the NIN, and evaluate micronutrient status and some factors related to stunted children. A total of 1,920 children 0-5 years old was evaluated nutritional status and the results showed that the rate of underweight is 16.2%, stunting is 20.3%, wasting is 7.5%, overweight and obesity are 3.2%, ricketsia is 39.1% and gastrointestinal disorders is 35.3%. There are 396 stunted children under 5 years were blood tests to assess micronutrient status, results showed that: zinc deficiency prevalence is 61.4%; the rate of anemia is 47.2%. 210 pairs of mother and child participated in case-control studies reviewed in relation to the status of stunting. Study’s results also revealed that stunting in under 5 years children are related to some risk factors, such as regular rate of supplement for iron/ multi micronutrients; mother’s high stature, completely breastfed proportion, time for starting complementary feeding, weaning time and some infectious diseases such as diarrhea and respiratory infections in under 5 children.
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